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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang) 
	Môn: Hoá học

Ngày thi: 05/4/2022
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (5,0 điểm) 

1. Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch HCl ta thu được 6 chất khí khác nhau. Viết các phương trình hoá học xảy ra?

2. Cân bằng các phản ứng oxi hoá – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.

a.  Mg + HNO3 
[image: image1.wmf]®

 Mg(NO3)2 + NO + H2O


b.  FeS2 + H2SO4 đặc 
[image: image2.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

3. Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau:

a. Cho đinh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2.

b. Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có pha một lượng nhỏ phenolphtalein.


c. Dùng xô, chậu nhôm để đựng nước vôi.


d. Hoà tan Fe bằng dung dịch HCl sau đó thêm dung dịch KOH dư vào và để ngoài không khí.

Câu 2. (5,0 điểm) 

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
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Biết A1 là đơn chất phi kim ở thể rắn, có màu vàng; A2 là đơn chất phi kim ở thể khí có màu vàng; B1, B2, B3 là các oxit axit khác nhau; C1; C2 là các axit khác nhau.


Xác định A1; A2; B1; B2; B3; C1; C2 và viết các phương trình hoá học xảy ra?

	
2. Hình vẽ minh hoạ sau đây dùng để điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.


a. Viết 2 phương trình hoá học minh hoạ tương ứng với các hoá chất A, B?


b. Nêu vai trò của bông tẩm dung dịch D? Viết phương trình minh hoạ?


c. Làm thế nào để biết bình đã đầy khí SO2?


d. Cho 2 hoá chất là dung dịch H2SO4 đặc và CaO rắn. Hoá chất nào được dùng và không được dùng để làm khô khí SO2. Giải thích?


	[image: image4.png]dung dich B

béng tam






Câu 3. (4,0 điểm)

1. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: Na2O; CaO; Ag2O; Al2O3; Fe2O3; MnO2; CuO.

2. Trong công nghiệp, NaOH và khí Clo được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn xốp.

a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.


b. Cho biết vai trò của màng ngăn xốp. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi không có màng ngăn xốp.


c. Tiến hành điện phân 100 lít dung dịch chứa muối NaCl nồng độ 5,4M (có màng ngăn xốp). Dung dịch thu được sau điện phân có chứa NaOH nồng độ 2,5M.


+ Tính khối lượng muối NaCl còn lại trong dung dịch sau điện phân.


+ Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá muối NaCl thành NaOH trong thùng điện phân.


Giả thiết, thể tích dung dịch trong thùng điện phân không thay đổi.

Câu 4. (3,0 điểm)

1. Khi cho 3,26 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm (thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn) tác dụng hết với nước, ta thu được 1,12 lít khí H2 (đktc).


a. Xác định hai kim loại?


b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A?


2. Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1). Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 87,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hoà tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,2 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Tính giá trị của a?

Câu 5. (3,0 điểm)

Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC của WHO, chất X (auramine O) là chất đứng hàng thứ 5 trong 116 chất có khả năng gây ung thư. Trong thời gian vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt các vụ sử dụng chất auramine O để nhuộm măng tươi, dưa muối, cho vào thức ăn chăn nuôi để tạo màu da vàng hấp dẫn cho gia cầm.

Đốt cháy hoàn toàn 2,67 gam X người ta thu được sản phẩm cháy gồm CO2, N2 và H2O. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,89 gam, bình 2 chứa 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 13,79 gam kết tủa, khí thoát ra có thể tích 0,336 lít (đktc). Xác định công thức phân tử của X? Biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 133,5.
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	Môn: Hoá học

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


	Câu 1. (5,0 điểm) 


1. Hãy chọn 6 chất rắn khác nhau để khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch HCl ta thu được 6 chất khí khác nhau. Viết các phương trình hoá học xảy ra?

2. Cân bằng các phản ứng oxi hoá – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.


a.  Mg + HNO3 
[image: image5.wmf]®

 Mg(NO3)2 + NO + H2O


b.  FeS2 + H2SO4 đặc 
[image: image6.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

3. Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau:


a. Cho đinh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2.


b. Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có pha một lượng nhỏ phenolphtalein.


c. Dùng xô, chậu nhôm để đựng nước vôi.


d. Hoà tan Fe bằng dung dịch HCl sau đó thêm dung dịch KOH dư vào và để ngoài không khí.




HƯỚNG DẪN GIẢI

Zn + 2HCl 
[image: image7.wmf]®

 ZnCl2 + H2
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CaCO3 + 2HCl
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 CaCl​2 + H2O + CO2
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CaSO3 + 2HCl
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 CaCl​2 + H2O + SO2 
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MnO2 + 4HCl
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 MnCl​2 + 2H2O + Cl2
[image: image14.wmf]­


FeS + 2HCl
[image: image15.wmf]®

 H2S + FeCl2

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4↑

a. 
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b.  
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1. a. Cho đinh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2.

HT: Đinh sắt tan dần, dung dịch màu xanh nhạt màu dần, xuất hiện màng màu đỏ bám trên đinh sắt.

PTHH: Fe + Cu (NO3)2  → Cu  + Fe (NO3)2  
a. Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có pha một lượng nhỏ phenolphtalein.
HT:dung dịch NaOH có pha 1 lượng nhỏ phenolphtalein có màu hồng: Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch trên thì màu hồng nhạt dần sau chuyển thành dung dịch không màu:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

b. Dùng xô, chậu nhôm để đựng nước vôi.
HT: xuất hiện bọt khí, sau 1 thời gian xô chậu bằng nhôm sẽ bị thủng (phá hủy)

PTHH: Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O
            2Al + Ca(OH)2 + 2H2O   → Ca(AlO2)2 + 3H2
d. Hoà tan Fe bằng dung dịch HCl sau đó thêm dung dịch KOH dư vào và để ngoài không khí.
HT: Mẫu Fe tan dần vào dung dịch HCl, thu được dung dịch trong suốt, có khí không màu thoát ra. Khi nhỏ dung dịch KOH vào dung dịch thu được thì xuất hiện kết tủa trắng xanh, để lâu ngoài không khí kết tủa chuyển dần sang màu nâu đỏ.

PTHH:
Fe  + 2HCl → FeCl2+ H2↑  (có khí thoát ra)

FeCl2   +  2KOH → Fe(OH)2 ↓+ 2KCl      (có kết tủa trắng xanh)

Có thể có phản ứng: KOH + HCl dư → KCl + H2O

4Fe(OH)2    +  O2   +  2H2O   →   4Fe(OH)3↓  (kết tủa chuyển màu nâu đỏ)

	Câu 2. (5,0 điểm) 


1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
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Biết A1 là đơn chất phi kim ở thể rắn, có màu vàng; A2 là đơn chất phi kim ở thể khí có màu vàng; B1, B2, B3 là các oxit axit khác nhau; C1; C2 là các axit khác nhau.


Xác định A1; A2; B1; B2; B3; C1; C2 và viết các phương trình hoá học xảy ra?


2. Hình vẽ minh hoạ sau đây dùng để điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.


a. Viết 2 phương trình hoá học minh hoạ tương ứng với các hoá chất A, B?


b. Nêu vai trò của bông tẩm dung dịch D? Viết phương trình minh hoạ?


c. Làm thế nào để biết bình đã đầy khí SO2?


d. Cho 2 hoá chất là dung dịch H2SO4 đặc và CaO rắn. Hoá chất nào được dùng và không được dùng để làm khô khí SO2. Giải thích?
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1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

A1: S; B1: SO2; B2: SO3; B3: CO2 ;  C1: H2SO4 đặc; C2 : HCl; A2: Cl2

 PTHH:
S + O2 
[image: image26.wmf]0
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 SO2 
2SO2 + O2 
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 2SO3
SO3 + H2O ( H2SO4
H2SO4 đặc +  2NaClrắn  
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 Na2SO4 + 2HCl
MnO2 + 4HCl 
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 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2H2SO4 đặc + C 
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 CO2
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 + 2SO2
[image: image32.wmf]­

 + 2H2O  

(H2SO4 + Na2CO3 
[image: image33.wmf]¾¾®

Na2SO4 + CO2 + H2O)
CO2  + 2NaOH 
[image: image34.wmf]¾¾®

 NaHCO3 
NaOH   + NaHCO3 
[image: image35.wmf]¾¾®

 Na2CO3+ H2O

2.

a. CaSO3 + 2HCl
[image: image36.wmf]®

 CaCl​2 + H2O + SO2 
[image: image37.wmf]­


    Na2SO3 + H2SO4
[image: image38.wmf]®

Na2SO4 + H2O + SO2 
[image: image39.wmf]­


b. Bông tẩm dung dịch D là NaOH hoặc Ca(OH)2: Để khi bình đầy SO2 nó sẽ hấp thụ ngay (có xảy ra phản ứng) tránh tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.
NaOH + SO2 
[image: image40.wmf]®

Na2SO3 + H2O (NaOH + SO2 
[image: image41.wmf]®

NaHSO3)

Ca(OH)2 + SO2 
[image: image42.wmf]®

 CaSO3 + H2O (Ca(OH)2 + 2SO2 
[image: image43.wmf]®

 Ca(HSO3)2)

c. Đặt giấy quỳ tím ẩm gần miệng bình, khi quỳ tím chuyển màu đỏ, khí SO2 đầy bình.

H2SO4 đặc được dùng được dùng để làm khô khí SO2 vì axit H2SO4 đặc có tính háo nước hút ẩm và không phản ứng với SO2, không dùng CaO để làm khô SO2 vì CaO hút ẩm nhưng có xảy ra phản ứng với SO2. 
CaO + SO2  
[image: image44.wmf]¾¾®

 CaSO3 ; CaO + H2O 
[image: image45.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2; Ca(OH)2 + SO2 
[image: image46.wmf]¾¾®

 CaSO3 + H2O

	Câu 3. (4,0 điểm)

1. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: Na2O; CaO; Ag2O; Al2O3; Fe2O3; MnO2; CuO.


2. Trong công nghiệp, NaOH và khí Clo được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn xốp.


a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.


b. Cho biết vai trò của màng ngăn xốp. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi không có màng ngăn xốp.


c. Tiến hành điện phân 100 lít dung dịch chứa muối NaCl nồng độ 5,4M (có màng ngăn xốp). Dung dịch thu được sau điện phân có chứa NaOH nồng độ 2,5M.


+ Tính khối lượng muối NaCl còn lại trong dung dịch sau điện phân.


+ Tính hiệu suất của quá trình chuyển hoá muối NaCl thành NaOH trong thùng điện phân.


Giả thiết, thể tích dung dịch trong thùng điện phân không thay đổi.




1. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: Na2O; CaO; Ag2O; Al2O3; Fe2O3; MnO2; CuO.
Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử:

Hòa tan các các mẫu thử vào nước:

· Mẫu nào tan tạo dung dịch trong suốt là Na2O

Na2O + H2O 
[image: image47.wmf]¾¾®

 2NaOH

· Mẫu nào tan ít, tỏa nhiệt, tạo dung dịch đục (xuất hiện chất rắn ít tan) là CaO

CaO + H2O 
[image: image48.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2
· Các mẫu còn lại không tan là Ag2O; Al2O3; Fe2O3; MnO2; CuO.

Cho các mẫu còn lại tác dụng với dung dịch HCl đặc:
· Mẫu xuất hiện kết tủa trắng là Ag2O

Ag2O + 2HCl 
[image: image49.wmf]¾¾®

 2AgCl(trắng) + H2O

· Mẫu tan, xuất hiện dung dịch xanh lam là CuO

CuO + 2HCl 
[image: image50.wmf]¾¾®

 CuCl2(xanh) + H2O

· Mẫu tan, xuất hiện dung dịch nâu đỏ là Fe2O3
Fe2O3+ 6HCl 
[image: image51.wmf]¾¾®

 2FeCl3 (nâu đỏ) + 3H2O

· Mẫu tan, xuất hiện khí màu vàng lục, mùi hắc là MnO2
 MnO2 + 4HCl 
[image: image52.wmf]0
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 MnCl2 + Cl2
[image: image53.wmf]­

+ 2H2O

· Còn lại là Al2O3
· Mẫu tan, tạo dung dịch trong suốt là Al2O3
Al2O3 + 6HCl 
[image: image54.wmf]¾¾®

2AlCl3 + 3H2O
a. 2NaCl(dd bão hòa) +2H2O
[image: image55.wmf]ñieänphaândungdòch
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 2NaOH + Cl2 ↑+ H2↑
b. Màng ngăn xốp có vai trò ngăn không cho khí Cl2 tiếp xúc và tác dụng với NaOH sau phản ứng (sẽ tạo nước Javen)

c. nNaCl = 100.5,4 = 540 (mol), theo PT nNaOH = 270 mol (sai tỷ lệ PT và tôi thay cách trình bày một tí)
Dung dịch NaOH thực tế thu được có nồng độ 2,5M 

[image: image56.wmf]Þ

 nNaOH thực tế thu được = 2,5.100 = 250 (mol)

Ta có:
2NaCl(dd bão hòa) +2H2O
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 2NaOH + Cl2 ↑+ H2↑
 Lý thuyết
 540 (ban đầu)                                       540                          (mol) 
 Thực tế          250                                                       250 (thu được)       
 (mol)


[image: image58.wmf]NaCldö

n

= 540 – 250 = 290 (mol) 
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[image: image60.wmf]NaCldö

m

= 290.58,5=16,965 g

 Hiệu suất quá trình điện phân: H% = 
[image: image61.wmf]250
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	Câu 4. (3,0 điểm)
1. Khi cho 3,26 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm (thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn) tác dụng hết với nước, ta thu được 1,12 lít khí H2 (đktc).


a. Xác định hai kim loại?


b. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A?

2. Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1). Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 87,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hoà tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,2 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Tính giá trị của a?




1.  a) Gọi R là hai kim loại kiềm cần tìm
2R +   2 H2O    →2ROH + H2
0,1 <-----------------------  0,05 (mol)

nH2=V22,4=1,12:22,4=0,05(mol)
MR=mn=3,26:0,1=32,6(g/mol)
⇒ hai kim loại cần tìm là Natri (Na) và Kali (K)
Thay đổi cách trình bày môt chút ạ

1. a. Gọi hai kim loại kiềm (thuộc hai chu kỳ liên tiếp) cần tìm là R1 và R2 (MR1<MR2) 
[image: image62.wmf]Þ

 R là kí hiệu chung của 2 kim loại (MR1<MR<MR2)

[image: image63.wmf]2
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Ta có PTHH: 2R +  2H2O  → 2ROH + H2
                     0,1                               0,05  (mol)


[image: image64.wmf]3,26
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image65.wmf]Þ

 23<32,6<39 
[image: image66.wmf]Þ

 R1 là Natri (Na); R2 là Kali (K)
b. Thay đổi cách trình bày 

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K trong hỗn hợp A
    PTHH: 2Na + 2H2O  →  2NaOH + H2
                   x                                     0,5x   
(mol)

      2K + 2H2O    →  2KOH + H2
                 y                      

         0,5y
(mol)

   Theo PTHH và đề bài ta có hệ phương trình: 
[image: image139.wmf]Û

       23x + 39y =3,26                 x = 0,04            
       0,5x + 0,5y=0,05                y = 0,06
%mNa = 
[image: image67.wmf]0,04.23

.100

3,26

=28,22 (%)
%m K = 100% - 28,22% = 71,78%
2. Tgồm 3 kim loại là Cu (2x), Ag (x) và Fe dư (y)
mT​ = 64.2x + 108x + 56y = 87,6
Bảo toàn electron: 2.2x + x + 3y = 1,2.2
→ x = y = 0,3
Bảo toàn electron:
2(a - y) +0,45.2 = 2.2x + x → a = 0,6
2. Thay đổi cách trình bày
                                                  Fe dư: x (mol)
T gồm ba kim loại 
[image: image68.wmf]Þ

 Tgồm    Cu: 2y (mol)
                                                  Ag: y (mol)


[image: image69.wmf]Þ

mhhT = 56x + 64.2y + 108y = 87,6 (g) 
[image: image70.wmf]Û

 56x + 236y = 87,6 (1)
Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch Y, ta có:
Mg 
[image: image71.wmf]¾¾®

Mg2+  + 2e



Ag+ + 1e 
[image: image72.wmf]¾¾®

Ag
[image: image73.wmf]¯


0,45                       0,9   (mol)                          y        y               y      (mol)
Fe 
[image: image74.wmf]¾¾®

Fe2+ + 2e



Cu2+ + 2e
[image: image75.wmf]¾¾®

Cu
[image: image76.wmf]¯


a-x                    2(a-x)
   (mol)

             2y      4y           2y        (mol)

[image: image77.wmf]Þ

0,9 + 2(a-x) = 5y 
[image: image78.wmf]Û

2x + 5y -2a = 0,9 (2)

Cho T phản ứng với H2SO4 đặc, dư:

Fe 
[image: image79.wmf]¾¾®

Fe3+ + 3e

            x                        3x
(mol)

Cu 
[image: image80.wmf]¾¾®

Cu2+ + 2e



S+6 + 2e 
[image: image81.wmf]¾¾®

S+4/SO2

2y                        4y
(mol)                                     2,4              1,2  

(mol)

Ag 
[image: image82.wmf]¾¾®

Ag+ + 1e


 y

    y
(mol)


[image: image83.wmf]Þ

3x + 4y + y = 2,4 
[image: image84.wmf]Û

3x + 5y = 2,4 (3)

Từ (1) và (3), ta có hệ phương trình 

  56x + 236y = 87,6               x = 0,3 
  3x + 5y = 2,4                       y = 0,3
	Câu 5. (3,0 điểm)
Theo cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC của WHO, chất X (auramine O) là chất đứng hàng thứ 5 trong 116 chất có khả năng gây ung thư. Trong thời gian vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt các vụ sử dụng chất auramine O để nhuộm măng tươi, dưa muối, cho vào thức ăn chăn nuôi để tạo màu da vàng hấp dẫn cho gia cầm.

Đốt cháy hoàn toàn 2,67 gam X người ta thu được sản phẩm cháy gồm CO2, N2 và H2O. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,89 gam, bình 2 chứa 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được 13,97 gam kết tủa, khí thoát ra có thể tích 0,336 lít (đktc). Xác định công thức phân tử của X? Biết tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 133,5.


nN2=0,336:22,4=0,015 mol; nH2O =1,89:18=0,105mol; nCO2= 0,17 mol
BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O + mN2 => mO2 = 0,267g => nO2 = 0,1335mol
BTNT O: nO (X) + 2.nO 2 = nCO2 + nH2O => nO(X) = 0 => X không có nguyên tử O.
Ta có: nC : nH : nN = 0,17 : 0,21 : 0,03= 17 : 21 : 3
=> CTĐGN: (C17H21N3)n
Vì: MX = 133,5 . 2 = 267 → n = 1 → X: C17H21N3
CÁCH 1

MX=dX/H2.2 = 133,5.2=267 

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng nước trong sản phẩm cháy bị H2SO4 đặc hấp thụ 
[image: image85.wmf]Þ
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Qua bình 2, CO2 bị hấp thụ 
[image: image88.wmf]Þ

khí thoát ra khỏi bình 2 là N2
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[image: image90.wmf]3
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* Trường hợp 1: CO2 phản ứng vừa đủ tạo 0,07 mol kết tủa

PTHH: 
[image: image92.wmf]2232
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COBaOHBaCOHO
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            0,07                               0,07
(mol)

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
[image: image93.wmf]2222
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[image: image96.wmf]Þ


[image: image97.wmf]2

O

m

=(0,07.44) + 1,89 + (0,015.28) – 2,67 = 2,72 (g) 
[image: image98.wmf]Þ
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Bảo toàn nguyên tố O, ta có: 
[image: image100.wmf]222
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[image: image101.wmf]Þ


[image: image102.wmf]222
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nO/X = 2.0,07 + 0,105 – 2.0,085 = 0,075(mol)
Gọi CTPT của X là CxHyOzNt (x,y,z,t>0, nguyên)

Ta có x : y : z : t = nC : nH : nO : nN = 0,07 : 2.0,105 : 0,075 : 2.0,015

           = 2,3: 7 : 2,5 : 1 = 14 : 42 : 15: 6
Vậy CTĐGN có dạng C14H42O15N6 (loại do MX>267)

* Trường hợp 2: CO2 phản ứng tạo hai muối BaCO3 và Ba(HCO3)2 
PTHH: 
[image: image103.wmf]2232
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              0,05      0,05                   0,05
      (mol)


[image: image105.wmf]2
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Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
[image: image106.wmf]2222
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[image: image109.wmf]Þ


[image: image110.wmf]2

O

m

=(0,17.44) + 1,89 + (0,015.28) – 2,67 = 7,12 (g) 
[image: image111.wmf]Þ
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Bảo toàn nguyên tố O, ta có: 
[image: image113.wmf]222
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[image: image114.wmf]Þ


[image: image115.wmf]222
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nO/X = 2.0,17 + 0,105 – 2.0,2225 = 0(mol) 
[image: image116.wmf]Þ

X không chứa O
Gọi CTPT của X là CxHyNt (x,y,t>0, nguyên)

Ta có x : y : t = nC : nH  : nN = 0,17 : 2.0,105 : 2.0,015 = 5,67: 7 : 1 = 17 : 21 : 3

Vậy CTĐGN có dạng C17H21N3 
Gọi công thức nguyên của X là (C17H21N3)n (n≥1, nguyên)

MX = (12.17 + 21 + 14.3).n = 267 
[image: image117.wmf]Þ

n=1

Vậy CTPT của X là 

CÁCH 2
MX=dX/H2.2 = 133,5.2=267 

Khối lượng bình 1 tăng là khối lượng nước trong sản phẩm cháy bị H2SO4 đặc hấp thụ 
[image: image118.wmf]Þ
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Qua bình 2, CO2 bị hấp thụ 
[image: image120.wmf]Þ

khí thoát ra khỏi bình 2 là N2
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Đốt cháy X thu được CO2, H2O, N2 suy ra trong phân tử X chứa C, H, N và có thể có O

Gọi CTPT của X là CxHyOzNt (x,y,t>0, nguyên; z≥0, nguyên)

* Trường hợp 1: CO2 phản ứng vừa đủ tạo 0,07 mol kết tủa

PTHH: 
[image: image123.wmf]2232
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            0,07                               0,07
(mol)

Ta có sơ đồ phản ứng: 
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                                        1                            x                         0,5y                 0,5t 
                                       267g                      x (mol)                  9y(g)               11,2t (l)



    2,67g                    0,07(mol)               1,89(g)             0,336 (l)
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; z = 267-(7.12+21+3.14)=120

Không tồn tại công thức thỏa mãn do số O quá lớn so với số C

* Trường hợp 2: CO2 phản ứng tạo hai muối BaCO3 và Ba(HCO3)2 

PTHH: 
[image: image129.wmf]2232
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Ta có sơ đồ phản ứng: 
[image: image132.wmf]0
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                                        1                            x                         0,5y                 0,5t 
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    2,67g                    0,17(mol)               1,89(g)             0,336 (l)
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; z = 267-(17.12+21+3.14)=0

Vậy công thức phân tử của X là C17H21N3

------------------HẾT-------------------

� EMBED Equation.DSMT4  ���Thay kết quả vào (2), ta có: 2.0,3 + 5.0,3 -2a = 0,9 


� EMBED Equation.DSMT4  ���a = 0,6 (mol)
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